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Đáp án  

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (6 điểm) 

Câu 1 

(0.25đ) 

Câu 2 

(0.25đ) 

Câu 3 

(0.25đ) 

Câu 4 

(0.25đ) 

Câu 5 

(0.25đ) 

Câu 6 

(0.25đ) 

Câu 7 

(0.25đ) 

Câu 8 

(0.25đ) 

D C D B C D B A 

 

Câu 1. Dấu hiệu nào KHÔNG cho biết văn bản trên là truyện ngắn? 

A. Nhân vật ít. 

B. Dung lượng ngắn (gần 2 trang). 

C. Ít sự việc (diễn ra trong thời gian rất ngắn). 

D. Phản ánh số phận nhân vật qua nhiều thăng trầm. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Nhớ lại dấu hiệu nhận biết văn bản truyện ngắn 

Lời giải chi tiết: 

Dấu hiệu KHÔNG cho biết văn bản trên là truyện ngắn: Phản ánh số phận nhân 

vật qua nhiều thăng trầm (đây là đáp án về nội dung) 

→ Đáp án: D 

Câu 2. Dòng nào nói đúng về đề tài của tác phẩm? 

A. Bạn bè. 

B. Thầy trò. 

C. Học đường. 

D. Ứng xử. 

Phương pháp: 
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Đọc kĩ văn bản 

Chú ý tiêu đề tác phẩm 

Lời giải chi tiết: 

Đề tài của tác phẩm: Học đường 

→ Đáp án: C 

Câu 3. Nhân vật chính của truyện ngắn là: 

A. Carlô. 

B. Thầy giáo. 

C. Betty. 

D. Hai người cha. 

Phương pháp: 

 Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Nhân vật chính của truyện ngắn là: Hai người cha 

→ Đáp án: D 

Câu 4. Người bán than và ông quý phái kể về sự việc gì? 

A. Kể việc Carlô cãi nhau với Betty, Carlô xúc phạm bố Betty. 

B. Kể việc Carlô cãi nhau với Betty. Carlô nói không hay về bố của Betty và 

ứng xử của hai ông bố trước sự việc đó.  

C. Kể việc Carlô đánh Betty và cuộc cãi cọ của hai ông bố trước sự việc đó. 

D. Kể việc Carlô đánh nhau với Betty và những ứng xử, dàn xếp của thầy giáo 

trước sự việc đó. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 
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Lời giải chi tiết: 

Người bán than và ông quý phái kể về sự việc: Kể việc Carlô cãi nhau với 

Betty. Carlô nói không hay về bố của Betty và ứng xử của hai ông bố trước sự 

việc đó 

→ Đáp án: B 

Câu 5. Dòng nào sắp xếp các sự việc đúng trình tự kể của tác phẩm? 

A. Carlô cãi nhau với Betty - Carlô nói về bố của Betty - bố của Betty đến gặp 

thầy giáo - bố Carlô xuất hiện chào và xin lỗi. 

B. Carlô cãi nhau với Betty - Carlô nói về bố của Betty - bố của Betty đến gặp 

thầy giáo - bố Carlô xuất hiện chào và xin lỗi - Lời nhắc nhở của thấy giáo. 

C. Carlô cãi nhau với Betty - bố của Betty đến gặp thầy giáo - bố Carlô xuất 

hiện chào và xin lỗi - xin cho 2 đứa trẻ ngồi cạnh nhau – Lời nhắc nhở của 

thấy giáo. 

D. Carlô nói về bố của Betty - Carlô cãi nhau với Betty - bố của Betty den gặp 

thầy giáo - bổ Carlô xuất hiện chào và xin lỗi - xin cho 2 đứa trẻ ngồi cạnh 

nhau. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Ghi chép và sắp xếp trình tự kể của tác phẩm 

Lời giải chi tiết: 

Các sự việc đúng trình tự kể của tác phẩm: Carlô cãi nhau với Betty - bố của Betty 

đến gặp thầy giáo - bố Carlô xuất hiện chào và xin lỗi - xin cho 2 đứa trẻ ngồi 

cạnh nhau – Lời nhắc nhở của thấy giáo 

→ Đáp án: C 

Câu 6. Dòng nào KHÔNG nói lên lí do Carlô nói bố của Betty là đồ bận tiện 
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A. Cùng lý, Carlô chẳng tìm được lời gì. 

B. Phát cáu nói bừa không suy nghĩ. 

C. Sẵn kiêu hãnh vì sinh ra ở nơi quyền quý và giàu có. 

D. Vì sự thật bố của Betty rất bần tiện.  

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Tìm lý do Carlô nói bố của Betty là đồ bận tiện 

Phương pháp loại trừ 

Lời giải chi tiết: 

Dòng KHÔNG nói lên lí do Carlô nói bố của Betty là đồ bận tiện: Vì sự thật bố 

của Betty rất bần tiện 

→ Đáp án: D 

Câu 7.“ Đồ bần tiện” trong Người bán than và ông quý phái được hiểu như 

thế nào? 

A. Có những tính toán về tiền nong một cách nhỏ nhen. 

B. Bần tiện: không rộng rãi, có những tính toán về tiền nong một cách nhỏ 

nhen, đáng khinh (tiếng mắng chửi). 

C. Là người nghèo, làm công việc chân tay. 

D. Là người ăn xin đáng thương. 

Phương pháp: 

Tìm hiểu nghĩa của từ “người bần tiện” 

Áp dụng vào văn bản cụ thể 

Lời giải chi tiết: 
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“Đồ bần tiện” trong Người bán than và ông quý phái được hiểu: Bần tiện: không 

rộng rãi, có những tính toán về tiền nong một cách nhỏ nhen, đáng khinh (tiếng 

mắng chửi) 

→ Đáp án: B 

Câu 8. Vì sao khi nghe Carlô nói bố mình là “đồ bần tiện”, Betty đỏ mặt, khỏi 

nói được nữa và bố của Betty phải đến gặp thầy giáo? 

A. Vì Betty và bố của Betty đều cảm thấy mình bị coi thường và xúc phạm 

B. Vì Carlô là học sinh làm nói những lời không hay. 

C. Vì bố của Betty không phải là người bần tiện. 

D. Vì lo lắng Carlô sẽ là một học sinh hư hỏng. 

Phương pháp: 

Đọc kĩ văn bản 

Lời giải chi tiết: 

Khi nghe Carlô nói bố mình là “đồ bần tiện”, Betty đỏ mặt, khỏi nói được nữa 

và bố của Betty phải đến gặp thầy giáo vì: Betty và bố của Betty đều cảm thấy 

mình bị coi thường và xúc phạm 

→ Đáp án: A 

Câu 9. Nếu là Betty trong câu chuyện trên (khi bị bạn nói cha mình là đồ bần 

tiện) em sẽ ứng xử với Carlô như thế nào? Nói rõ ít nhất 2 lí do cho việc ứng xử 

đó (1đ) 

Phương pháp 

HS trả lời theo ý kiến của cá nhân 

Lời giải chi tiết 
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Tham khảo gợi ý (tránh xung đột, ẩu đả) 

+ Ứng xử một cách điềm tĩnh 

+ Phản ứng mạnh, thẳng thắn 

Câu 10. Em rút ra được bài học gì từ ứng xử của hai bố con nhà Carlô trong câu 

chuyện? Em đã bao giờ coi thường và xúc phạm người khác chưa? Nếu đã từng, 

em sẽ điều chỉnh hành vi của mình như thế nào? (trả lời bằng đoạn văn dài 6-8 

câu) (1đ) 

Phương pháp 

Đọc kĩ văn bản 

HS trả lời theo ý kiến của cá nhân 

Lời giải chi tiết 

- Bài học ứng xử: 

+ Rút kinh nghiệm không phát ngôn thiếu cân nhắc (xúc phạm, hạ thấp người 

khác) của bạn Carlô 

+ Học tập ứng xử, thái độ sống đúng mực của bố Carlô: tôn trọng người lao 

động, mọi người đều bình đẳng 

- Em đã bao giờ coi thường và xúc phạm người khác: Học sinh tự kiểm điểm lại 

các ứng xử của mình trong quá khứ… 

- Điều chỉnh hành vi: Học sinh tự trả lời cho phù hợp với những ứng xử của 

mình 

PHẦN II – TẬP LÀM VĂN (6 điểm) 
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Câu 1 

a. Vì sao tác giả lại đặt tên văn bản lại kèm theo dòng chữ “thứ 2 ngày mồng 5”. 

b. Chỉ ra điểm liên quan giữa văn bản Tính khoe khoang – Thứ 2 ngày mồng 5 

với văn bản Người bán than và ông quý phái. 

Phương pháp giải 

a. Dựa vào nội dung văn bản để lý giải 

b. Đọc kĩ 2 văn bản 

Lời giải chi tiết 

a. Để gắn với mốc thời gian nhằm ghi nhớ lỗi lầm 

b. Tự cao, tự đại (bạn Carlô; khoe khoang hợm hĩnh của Vôtini) 

Câu 2. Hai văn bản Tính khoe khoang – Thứ 2 ngày mồng 5 và Người bán than 

và ông quý phái cùng phê phán thói xấu nào của con người? Em hãy viết bài 

văn trình bày ý kiến của mình về thói xấu đó. (bài viết dài từ 1-1,5 trang vở/giấy 

thi) (3 điểm) 

Phương pháp: 

Dựa vào những kiến thức và kĩ năng đã học 

Lời giải chi tiết: 

Hai văn bản Tính khoe khoang – Thứ 2 ngày mồng 5 và Người bán than và 

ông quý phái cùng phê phán thói xấu nào của con người? Em hãy viết bài văn 

trình bày ý kiến của mình về thói xấu đó. 

Phần chính Điểm Nội dung cụ thể 

Mở bài 0,5 - Trả lời vế đầu: Tự cao, tự đại; khoe khoang, hợm 

hĩnh 
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- Xác định đúng và nêu vấn đề bàn luận… 

- Thái độ bản thân đối với vấn đề bàn luận…  

Thân bài 1,5 

 

- Làm rõ cách hiểu: Tự cao, tự đại; khoe khoang, 

hợm hĩnh 

- Biểu hiện: Tự cao, tự đại ; khoe khoang, hợm hĩnh 

- Tác hại của thói tự cao, tự đại; khoe khoang, hợm 

hĩnh 

+ Coi thường, hạ thấp người khác 

+ Bị đánh giá là vênh váo → mọi người xa lánh, tự 

tách mình khỏi tập thể 

- Người viết thể hiện quan điểm của mình về thói 

quen xấu 

*Lưu ý: ở mỗi đoạn (1 luận điểm) có đủ 3 yếu tố 

- Câu nêu ý kiến 

- Lí lẽ 

- Dẫn chứng 

Kết bài 0,5 - Khẳng định tác hại của tự cao, tự đại; khoe 

khoang hợm hĩnh 

- Nhận thức, hành động của bản thân 

Yêu cầu khác 0,5 - Bài viết thể hiện rõ đặc trưng thể loại (nghị luận) 

- Dẫn chứng đa dạng phù hợp với lý lẽ, ý kiến 
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